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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

        ố: 150/2020/DS-ST 

Ngày: 17-8-2020 

V/v tranh                           

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông              . 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà N u ễ  T ị Xuâ  Tr   . 

2. Bà N u ễ    m H   . 

- Thư ký phiên tòa: Bà       V  T     u      T       ủ  T        â  

 â   u   7  T       ố H          . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
 u n    Thành ph  Hồ  h   inh 

tham gia phiên toà: Bà     T ị H    -   ểm       ê . 

Trong ngày 17 tháng 8  ăm 2020      rụ  ở T        â   â   u   7  

T       ố H           xé  xử      ẩm  ô         ụ      ụ     ố: 

96/2020/TLST-DS ngày 12 tháng 3  ăm 2020  ề “Tr                          

   ”   eo  u ế   ị        ụ    r  xé  xử  ố: 84/2020/  XXST-DS ngày 03 

tháng 7  ăm 2020      eo  u ế   ị    o      ê       ố: 72/2020/  ST-DS 

     23       7  ăm 2020   ữ             ự: 

- Nguyên đơn: N â       T    S. 

 ị    ỉ:   ờ   N     ờ   H   u   C  T       ố H          . 

N  ờ             eo ủ   u ề   ủ    u ê     :     N u ễ  Tr    H  

      ăm 1983    eo      ủ   u ề   ố 19/2020/U - N 4      27/2/2020 . 

(V    mặ  -  ó      ề    ị xé  xử      mặ ). 

- Bị đơn:     N u ễ   uố  V        ăm 1988.  V    mặ  . 

Hộ   ẩu    ờ    rú: Ấp P, xã T,  u    P   ỉ   T ề       . 

 ị    ỉ   m  rú:   ờ   P     ờ       u   G  T       ố H          . 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

    êu c u  h i  i n của nguyên đơn nh   au: 

Ngày 10/03/2016, ông V  ó     ớ  N â       S             S  H        

 ử  ụ   T ẻ      ụ    b o   m       ề    ị       ẻ      ụ     êm             

b     ều   o        ều                    ử  ụ     ẻ      ụ    ủ  S – các tài 
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   u                u      H        .  ă   ứ   u       ủ  ô   V, S           

    2   ẻ      ụ    uố   ế cho ông V   ụ   ể      ẻ V     ố 472074-3140      ẻ 

J    ố 356480-9128  ớ      mứ   ử  ụ      25.000.000       mụ    ch tiêu 

dùng cá nhân,      u            ụ     o        ờ    ểm         u    ều 22  ủ  

b     ều   o        ều                 ử  ụ     ẻ      ụ    ủ  S         o   

      eo  u   ị         ều 24  ủ  b     ều   o        ều                 ử 

 ụ     ẻ      ụ    ủ  S         o    o   bộ        ro       ú      . Sau khi 

         02 t ẻ      ụ   nêu trên thì ông V      ự          o  ị         u: 

1.  ố   ớ    ẻ      ụ   V     ố 472074-3140   ì               o     ẻ  ế  

ngày 30/9/2017 ông V      ự              o  ị   là 20.179.000     . Ông V    

   ều  ầ        m    ĩ   ụ  r      ê    ề                 rê        ầ     o  ị   

            eo                eo      u       ụ     o        ờ    ểm         u  

      o      . T     ế       30/9/2017   ì ô   V           o      ều  ầ   ớ  

 ổ    ố   ề     12.175.603       ê        còn        14.239.236       do ông V 

      m    ĩ   ụ  ê       31/01/2018 S       m  ứ   u ề   ử  ụ     ẻ V    

 ố 472074-3140  ủ  ô   V      ố   ố        ố   ủ  ô   V    15.593.961       

       ờ  S      u ể   o   bộ        ố   rê           u      (theo   ều 23  ủ  

b     ều   o        ều                 ử  ụ     ẻ      ụ    ủ  S)        ụ   

     u       u       150   ủ       u         ô   bố        ụ   là 2,15%/tháng), 

 ế  ngày 30/4/2019 ông V  r  5.000.000     , ngày 31/5/2019 ông V  r  

5.000.000               r    o        ố . S u  ó   ì ô   V   ô     ự       

   ĩ   ụ        o     o     ề    o   o S.  o  ó        ế       17/8/2020 ô   

V        S       o     ề   ố   ớ    ẻ V     ố 472074-3140     sau: 

- N   ố : 5.593.961     ; 

- Lãi  u      3,225%/tháng (2,15%/tháng x 150%): 11.019.440     ; 

-  ộ  : 16.613.401     . 

2.  ố   ớ    ẻ      ụ   J    ố 356480-9128   ì               o     ẻ  ế  

ngày 31/7/2017 ông V      ự              o  ị      16.847.100     . Ông V    

   ều  ầ        m    ĩ   ụ  r      ê    ề                 rê        ầ     o  ị   

            eo                eo      u     â           ụ     o        ờ    ểm 

        u        o      . T     ế       30/9/2017   ì ô   V           o   

   ều  ầ   ớ   ổ    ố   ề     11.376.330       ê                   11.499.186 

       o ô   V       m    ĩ   ụ  ê       31/01/2018 S       m  ứ   u ề   ử 

 ụ     ẻ J    ố 356480-9128  ủ  ô   V      ố   ố        ố   ủ  ô   V    

12.687.520              ờ  S      u ể   o   bộ        ố   rê           u      

(theo   ều 23  ủ  b     ều   o        ều                 ử  ụ     ẻ      ụ   

 ủ  S)        ụ        u       u       150   ủ       u         ô   bố        ụ   

là 2,15%/tháng),  ế  ngày 30/4/2019 ông V  r  5.000.000     , ngày 31/5/2019 

ông V  r  5.000.000               r    o        ố . S u  ó   ì ô   V không 

  ự          ĩ   ụ        o     o     ề    o cho S.  o  ó        ế       

17/8/2020 ông V        S       o     ề   ố   ớ    ẻ J    ố 356480-9128      

sau: 

- N   ố : 2.687.520     ; 
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- Lãi  u     : 9.324.640     ; 

-  ộ  : 12.012.160     . 

 ặ     S       ều  ầ   êu  ầu ô   V  ó  r        m        o    ố   ề  

             ông V   ô     ự                m       ều   o      quy  ị   

trong H           ký nên S  êu  ầu buộ  ô   V       r         o S  ổ    ố 

  ề  28.625.561  H   m     r m  r  u    u  răm     m     ăm    ì    ăm  răm 

  u m    mố          ro    ó b o   m       o       sau: 

- Tổ    ố   ề      ố : 5.593.961      + 2.687.520      = 8.281.481     ; 

- Tổ    ố   ề       u            ế       17/8/2020: 11.019.440      + 

9.324.640      = 20.344.080     . 

Ông V  ó  r        m  r    ề  lãi phát sinh    ngày 18/8/2020   o  ế       r  

 ế       eo           ử  ụ     ẻ      ụ           ữ      bê . 

N u ê        m  ế    ô              u    ứ    ứ   o  ể  u         o T   

        m  ế    ỉ  ộ        ở       bị      ố   ớ         o  ị    êu  rê      T   

     â   â   u   7           ở         ô      m  rố   r       ĩ   ụ     . Tr    

      ro    ụ             ữ    u ê       ớ       â  bị    . 

2. Bị đơn - ông Nguyễn Quốc V: N u ê           ự             ử   o   bộ 

        ở         o bị    ; T          ố              thông báo  ề        ụ     ụ 

  ; t ô   b o  ề    ê        ểm  r          o  ộ     ế        ô          ứ    ứ    

        ; qu ế   ị        ụ    r  xé  xử    qu ế   ị    o      ê            bị     

     mặ   ro    o   bộ  u   rì         u ế   ụ            mặ         ê     . 

3. Đại di n Vi n kiểm sát nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh phát 

biểu ý kiến:  

Về vi c tuân theo pháp lu t tố  ụ g trong quá trình gi i quyế  vụ án của 

Thẩm phán, Hội    g xét xử, Th  ký phiên tòa  ã thực hi    úng,  ầ   ủ trình 

 ự thủ tục tố tụ g    ờ            u ế   ụ     ú   theo quy  ịnh của  ộ lu t tố 

tụng dân sự. Vi   ch p hành pháp lu   của ng ời tham gia tố tụ g dân sự kể t  

khi thụ lý vụ án cho  ến thời   ểm Hội   ng xét xử nghị án, nguyên   n thực 

hi n  úng,  ầ   ủ quyề  và ng ĩa vụ tố  ụng theo quy  ịnh của pháp lu t, bị 

  n ch a thực hi n  úng quyề  và nghĩa vụ tố tụ g theo quy  ịnh của pháp lu t. 

Về nội dung, xét yêu  ầu khở  ki   của nguyên   n    có căn  ứ nên  ề 

nghị Hội   ng xét xử ch p nh n toàn bộ yêu  ầu khởi ki n của nguyên   n,     

bị   n ph i chịu        theo quy  ị   của pháp lu t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 ă   ứ   o        u    ứ    ứ  ó  ro          ụ           ẩm  r         ê  

     Hộ       xé  xử    o  u    ề   ữ        ề  ầ        u ế   ro    ụ       

      ị         u: 

[1] Về pháp  uật tố t ng dân   : 
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[2] Ngân hàng S   ở        r          ề                       ố   ớ  ông 

N u ễ   uố  V;  ị    ỉ:   ờ   P     ờ       u   G, Thành   ố H          . 

Xé   u       r             r          ề           â   ự  ê   ụ      uộ    ẩm 

 u ề        u ế   ủ  T        â   â   u   7  T       ố H           theo quy 

 ị       k o   3   ều 26,   ểm a k o   1   ều 35    ểm   k o   1   ều 39  ộ  u   

Tố  ụ   dâ   ự. 

[3]  ị             T       r  u             ầ    ứ        m        ê   o  

           mặ    ô    ó     o             eo ủ   u ề   ủ    u ê       ó     

x   xé  xử      mặ .  o  ó  Hộ       xé  xử   ế       xé  xử      mặ    u ê  

       bị       eo  u   ị       k o   2   ều 227,   ều 228      ều 238  ộ  u   

Tố  ụ    â   ự. 

[4] Về pháp  uật nội dung: 

[5] Xé  yêu  ầu  ủ  Ngân hàng S     ông N u ễ   uố  V  r  số tiề  n   ố  

 ủ  02   ẻ      ụ    uố   ế V     ố 472074-3140 là 5.593.961           ẻ J   

 ố 356480-9128 là 2.687.520       Hộ       xé  xử          : 

[6]  ăn cứ vào các tài li u, chứng cứ có trong h  s  vụ án và trình bày của 

ng ời   i di n theo ủy quyền của   u ê       ro    u   rì         u ế   ụ   ; xét 

th   có  ủ c  sở xác  ị h ngày 10/03/2016 S    ô   V    H         ử  ụ   T ẻ 

     ụ    b o   m       ề    ị       ẻ      ụ     êm             b     ều 

  o        ều                    ử  ụ     ẻ      ụ    ủ  S), S          o ô   

V 02   ẻ      ụ    uố   ế      ẻ V     ố 472074-3140      ẻ J    ố 356480-

9128  ớ      mứ   ử  ụ      25.000.000         phù h p với quy  ị h t i  iểm d 

kho n 3  iều 98 Lu t Các tổ chức tín dụng  ăm 2010 nên    o  ị   có hi u lực 

pháp lu t. 

[7] T  khi ông V          02 t ẻ      ụ    ô        ự              o  ị   

      u:  

[8]  ố   ớ    ẻ      ụ   V     ố 472074-3140   ì               o     ẻ  ế  

ngày 30/9/2017 ông V      ự              o  ị      20.179.000     .     V    

   ều  ầ        m    ĩ   ụ  r      ê  ô   V        ịu   ề       rễ        ề         ề  

   . T     ến ngày 30/9/2017 thì ông V           o      ều  ầ   ớ   ổ    ố   ề     

12.175.603       ê                   14.239.236        o ô   V       m    ĩ   ụ 

nên ngày 31/01/2018 S       m  ứ   u ề   ử  ụ     ẻ V     ố 472074-3140  ủ  

ông V      ố   ố        ố     15.593.961              ờ  S      u ể   o   bộ    

    ố   rê           u        ế       30/4/2019 ô   V  r  5.000.000            

31/5/2019 ông V  r  5.000.000               r    o        ố   ê         ố    n 

       5.593.961     .  

[9]  ố   ớ    ẻ      ụ   J    ố 356480-9128   ì               o     ẻ  ế  

ngày 31/7/2017 ông V      ự              o  ị      16.847.100     .     V    

   ều  ầ        m    ĩ   ụ  r      ê  ô   V        ịu   ề       rễ        ề         ề  

   . T     ế       30/9/2017   ì ô   V           o      ều  ầ   ớ   ổ    ố   ề     

11.376.330       ê                   11.499.186        o ô   V       m    ĩ   ụ 

nên ngày 31/01/2018 S       m  ứ   u ề   ử  ụ     ẻ J    ố 356480-9128  ủ  
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ông V      ố   ố        ố     12.687.520              ờ  S      u ể   o   bộ    

    ố   rê           u        ế       30/4/2019 ông V  r  5.000.000            

31/5/2019 ông V  r  5.000.000               r    o        ố   ê         ố      

       2.687.520     . 

[10] Do  ó   êu  ầu  ủ  S     ô   V  r   ố   ề      ố   ủ    ẻ V     ố 

472074-3140 là 5.593.961           ẻ J    ố 356480-9128 là 2.687.520      là 

 ó  ă   ứ           ớ   u   ị       k o   1    k o   2   ều 95  u   Các tổ   ứ  

     ụ    ăm 2010. 

[11] Xé   êu  ầu  ủ  N â       S     ô   V  r    ề       u       ủ  02   ẻ 

     ụ    uố   ế V     ố 472074-3140    11.019.440     ,   ẻ J    ố 356480-

9128    9.324.640           ề        ế   ụ              u      xé  xử      ẩm  Hộ  

     xé  xử          : 

[12] Theo các tài li u, chứng cứ và trình bày của ng ời   i di n theo ủy 

quyền của   u ê      thì ông V          m    ĩ   ụ        o     eo           ử 

 ụ   02   ẻ      ụ           ữ      bê   ê       31/01/2018 S       m  ứ  

 u ề   ử  ụ   02   ẻ      ụ    ủ  ô   V    ố   ố        ố         ụ     ề      

 u        ụ   ể: 

[13]  ố   ớ    ẻ V     ố 472074-3140   ì      31/01/2018 S   ố   ố       

 ố     15.593.961              ờ  S      u ể   o   bộ        ố   rê           u  

       eo   ều 23  ủ  b     ều   o        ều                 ử  ụ     ẻ      ụ   

 ủ  S)   ế       30/4/2019 ô   V  r  5.000.000            31/5/2019 ông V  r  

5.000.000               r    o        ố . S     ụ     ề       u       rê   ố   ề  

 ố        r   ớ  mứ       u   3 225 /            u   2 15 /      x 150            

     31/01/2018  ế       17/8/2020   ề       u       ủ    ẻ V     ố 472074-3140 

là 11.019.440     . 

[14]  ố   ớ    ẻ      ụ   J    ố 356480-9128 thì      31/01/2018 S   ố  

 ố        ố  là 12.687.520              ờ  S      u ể   o   bộ        ố   rê  

         u         eo   ều 23  ủ  b     ều   o        ều                 ử 

 ụ     ẻ      ụ    ủ  S    ế       30/4/2019 ô   V  r  5.000.000            

31/5/2019 ông V  r  5.000.000               r    o        ố . S     ụ     ề  

     u       rê   ố   ề   ố        r   ớ  mứ       u   3 225 /            u   

2 15 /      x 150                 31/01/2018  ế       17/8/2020   ề       u  

       9.324.640     . 

[15] Xé              u ể      u             ụ        u       ủ  S         

 ớ    ỏ    u    ủ      bê   ro             ử  ụ     ẻ      ụ    b o   m       ề 

   ị       ẻ      ụ     êm               10/3/2016    b     ều   o        ều 

                   ử  ụ     ẻ      ụ    ủ  S       o   2   ều 91  u       Tổ 

  ứ       ụ    ăm 2010.  o  ó   êu  ầu  ủ  S     ô   V  r    ề       u       ủ  02 

  ẻ      ụ        rê       ề                 ể           ế    eo  ủ       xé  xử    

  ẩm   o  ế                  xo       ó     ở. 

[16]  ị        ô   V         T       ố            ă  b    ố  ụ       r  u     

              ô     ô    ế  T         u ế   ụ     ô          ô    ó  ă  b   
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      ố   êu  ầu  ủ  S. N        ô   V      ô     ự          ĩ   ụ   ứ   m    

  eo  u   ị         ều 91  ộ  u    ố  ụ    â   ự  ê   ă   ứ   o   o   2   ều 92 

 ộ  u    ố  ụ    â   ự   ì  rì   b    ủ    u ê                    . 

[17] T    ữ         ị    êu  rê   Hội   ng xét xử            o   bộ 

 êu  ầu   ở        ủ    u ê       buộ  bị                 o     o   u ê  

                 ó    u  ự        u    ổ    ố   ề      ố  8.281.481      và 

 ổ    ố   ề       u      20.344.080        ổ    ộ      28.625.561     . 

[18] Về    phí  â   ự s  thẩm: 

[19] Nguyên          ch p nh   toàn bộ  êu  ầu nên nguyên   n không 

ph   chịu án phí  â   ự      ẩm              l i số tiền t m ứng án phí  â   ự 

     ẩm     ộp. 

[20] Bị   n ph    r  cho nguyên   n  ổ   số tiề  28.625.561  H   m    

t m  r  u    u  răm     m     ăm    ì    ăm  răm   u m    mố        nên bị 

           ịu  o   bộ án phí  â   ự s  thẩm   eo  u   ị    ủ        u  . 

Vì các  ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 ă   ứ   o k o   3   ều 26    ểm   k o   1   ều 35,   ểm   k o   1 

  ều 39,   ều 91,   o   2   ều 92    ều 144,   ều 147, k o   2   ều 227, 

  ều 228,   ều 238    ều 271      ều 273  ủ   ộ  u   Tố  ụ    â   ự;  

 ă   ứ k o   2   ều 91      k o   1, 2   ều 95      ểm   k o   3   ều 

98  u   Các tổ   ứ       ụ    ăm 2010; 

 ă   ứ  u   P             T       ăm 2015  ủ   uố   ộ     N  ị  u ế  

 ố 326/2016/U TV H14      30/12/2016  ủ  Ủ  b      ờ    ụ  uố   ộ ; 

 ă   ứ  u   T            â   ự  ăm 2008  ử   ổ   bổ  u    ăm 2014. 

1. C          o   bộ  êu  ầu   ở        ủ  Ngân hàng S: 

 uộ  ông N u ễ   uố  V       r  cho Ngân hàng S              ó    u 

 ự        u    ổ    ố   ề     28.625.561 (Hai m      m  r  u, sáu  răm     m    

 ăm    ì    ăm  răm sáu m    mố )        ro    ó b o   m: 

-  ố   ớ    ẻ      ụ    uố   ế V     ố 472074-3140: Số   ề      ố     

5.593.961  Năm  r  u   ăm  răm      m    b     ì         răm   u m    mố   

          ề       u         11.019.440    ờ  mộ   r  u    ô    răm m ờ       

   ì   bố   răm bố  m            ộ    ố            16.613.401    ờ    u  r  u  

  u  răm m ờ  b     ì   bố   răm      mộ       . 

-  ố   ớ    ẻ      ụ    uố   ế J    ố 356480-9128: Số   ề      ố     

2.687.520  H    r  u    u  răm   m m    b      ì    ăm  răm     m             

  ề       u    n là 9.324.640        r  u  b   răm     m    bố     ì     u  răm 

bố  m            ộ    ố            12.012.160    ờ       r  u    ô    răm 

m ờ         ì   mộ   răm   u m         . 

 ể           ế    eo  ủ       xé  xử      ẩm   o  ế                  
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xo    bê                              ịu   o     ề       ủ   ố   ề               

          eo mứ       u       u          bê    ỏ    u    ro         ề    ị     

  ẻ      ụ     êm               10/03/2016. 

2. Về         â   ự      ẩm: 

- Ông N u ễ   uố  V        ịu   ề   n phí  â   ự      ẩm    1.431.278 

  ộ   r  u  bố   răm b  m    mố     ì   hai  răm b   m    tám)     . 

- Ngân hàng S                ố   ề    m ứ           â   ự      ẩm     ộ     

665.000 (Sáu  răm   u m     ăm    ì          eo b ê        u   m ứ           ố 

AA/2017/0032344 ngày 12/3/2020  ủ       ụ               â   ự  u   7  T     

  ố H          . 

3. Về  u ề  kháng cáo: Ngân hàng S, ông N u ễ   uố  V  ó  u ề        

  o  ro       15       ể         b            ố             . 

4. Tr ờ       b        u ế   ị                   eo  u   ị         ều 2 

 u   T            â   ự   ì    ờ                    â   ự     ờ                

    â   ự  ó  u ề    ỏ    u                 u ề   êu  ầu               ự   u    

             oặ  bị   ỡ     ế               eo  u   ị             ều 6  7  7   7b 

     ều 9;   ờ     u                    ự         eo  u   ị         ều 30  u   

T            â   ự  ăm 2008  ử   ổ   bổ  u    ăm 2014. 

 

Nơi nh n: 
- Tòa án nhân dân TP. H  Chí Minh; 

- V      ểm       â   â   7; 

-      ụ  T            â   ự  7; 

-            ự; 

-   u: VT          T .  u   . 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

Đ   h c D  n  

 


